
Nam Nữ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12

1 Trần Thị Kim Anh 09/07/1985 Kinh Thừa Thiên Huế

34/14/21 Lê Hồng 
Phong, Phước Hải, 
Nha Trang, Khánh 

Hòa

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

2 Nguyễn Thị Hồng Ánh 30/12/2001 Kinh
Trung Nam, 
Vĩnh Linh, 
Quảng Trị

Chung cư SSH - 07, 
Khu đô thị Hà Quang 

1, Phước Hải, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế Toán 
Doanh 
Nghiệp

3 Đinh Thị Bé 20/03/1987 Kinh
Tào Sơn, Anh 
Sơn, Nghệ An

25 Trần Mai Ninh, 
Vĩnh Hải, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán 
doanh 
nghiệp

Ưu 
tiên 2

4 Lâm Ngọc Bích 27/02/1981 Kinh Khánh Hòa
128/15 Quốc lộ 1A 

Diên Phú, Diên 
Khánh, Khánh Hòa

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

5 Dư Thuỳ Dung 01/12/1987 Kinh Hà Nội
93/3/1 Hoà Trung, 

Vĩnh Hoà, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

6 Mai Thuỳ Dung 03/06/1991 Kinh
Đông Hưng, 

Thái Bình

06 đường A2 Mai Thị 
Dõng, Hòn Nghê 2, 

Vĩnh Ngọc, Nha 
Trang, Khánh Hòa

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

7 Trương Thuỳ Dương 28/09/1984 Kinh Thái Bình

Lô 38 đường B9 
KĐT VCN Phước 

Long 2,  Phước Long, 
Nha Trang, Khánh 

Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán
ưu 

tiên 2

8 Hồ Việt Phương Giang 20/12/1994 Kinh
Quỳnh Lưu, 

Nghệ An

191/5 Nguyễn Thị 
Minh Khai, Phước 
Hoà, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Ngân hàng 
thương mại

Chuyên 
ngành 
đào tạo

PHỤ LỤC - A

Ghi chú
Diện 
ưu 
tiên

Chứng chỉ 
bồi dưỡng
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9 Dương Ngọc Mỹ Hà 24/11/1984 Kinh
Ninh Hòa, 
Khánh Hòa

404/5/71 Lê Hồng 
Phong, Phước Long, 
Nha Trang, Khánh 

Hòa

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Tài chính

10 Đặng Thị Hải 03/04/1983 Kinh
Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh

PhướcTrung, Phước 
Đồng, Nha Trang, 

Khánh Hòa

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

11 Lê Nguyên Hạnh 01/11/1992 Kinh Hưng Yên

58/74/125A Lương 
Định Của, Ngọc 

Hiệp, Nha Trang, 
Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

12 Phan Thị Hân 08/04/1992 Kinh
Quế Phong, Quế 
Sơn, Quảng Nam

SH07, KĐT Lê Hồng 
Phong I, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Tài chính- 
ngân hàng

13 Đoàn Thị Thu Hiền 07/10/1988 Kinh Nam Định

75/6 Nguyễn Thị 
Minh Khai, Tân Lập, 

Nha Trang, Khánh 
Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

14 Hoàng Thị Hiền 26/10/1991 Kinh
Diễn Châu, 

Nghệ An

Tổ 10 Vĩnh Hội, 
Ngọc Hiệp, Nha 

Trang, Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Cao 
Đẳng

Kế toán

15 Lê Thị Hiền 16/01/1980 Kinh
Quang Sơn, Đô 
Lương, Nghệ An

57 Hoàng Diệu, Vĩnh 
Nguyên, Nha Trang, 

Khánh Hòa

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán
Ưu 

tiên 2

16 Nguyễn Thị Thu Hiền 01/06/1992 Kinh
Thị trấn Bút 
Sơn, Hoằng 

Hóa, Thanh Hóa

Phước Lộc, Phước 
Đồng, Nha Trang, 

Khánh Hòa

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Tài chính - 
 Ngân hàng

17 Phạm Thị Thanh Hiền 23/04/1976 Kinh
Nguyễn Du, 
Quảng Yên, 
Quảng Ninh

17/24 Hoàng Diệu, 
Vĩnh Nguyên, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

18 Trương Thị Phúc Hiền 22/12/1986 Kinh
Diễn Vạn, Diễn 
Châu, Nghệ An

Phòng 501-N5 KĐT 
Căn cứ Quân sự Cam 

Ranh

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán
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19 Chu Thị Hoa 20/03/1986 Kinh
Trưng Trắc, Văn 
Lâm, Hưng Yên

4/8A Nguyễn Thị 
Định, Phước Long, 
Nha Trang, Khánh 

Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán 
tổng hợp

20 Nguyễn Quỳnh Hoa 14/01/1981 Kinh
Cẩm Khê, Phú 

Thọ

505/42 Lương Định 
Của, Vĩnh Ngọc, Nha 

Trang, Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán 
doanh 
nghiệp

Ưu 
tiên 2

21 Phan Thị Minh Hoa 15/12/1982 Kinh
Quế Sơn, Quảng 

Nam

7/10 đường Bầu Ông 
Giáo, Phú Vinh, Vĩnh 

Thạnh, Nha Trang, 
Khánh Hòa

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán
Ưu 

tiên 2

22 Phạm Thị Thanh Hoà 06/11/1978 Kinh
Hậu Phước, 

Ninh Hà, Ninh 
Hoà

4A Ngô Đức Kế, Tân 
Lập, Nha Trang, 

Khánh Hòa

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

23 Đoàn Thị Hoài 20/05/1983 Kinh Thái Bình
23 Kiến Thiết, Phước 

Hòa, Nha Trang, 
Khánh Hòa

Kế toán 
viên trung 

cấp

Cao 
Đẳng

Kế toán 
doanh 
nghiệp

24 Nguyễn Thanh Hoàn 08/10/1986 Kinh
Thuỷ Nguyên, 

Hải Phòng

7.15 Khu A2- Nhà 
công vụ Học viện Hải 
Quân, Vĩnh Nguyên, 
Nha Trang, Khánh 

Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Kế toán

25 Lê Phan Ánh Hồng 09/11/1995 Kinh Khánh Hòa

21 Học sinh, tổ 14, 
thôn Thủy Tú, Vĩnh 

Thái, Nha Trang, 
Khánh Hòa

Kế toán 
viên trung 

cấp

Cao 
Đẳng

Kế toán

26 Đỗ Thị Thanh Huệ 08/08/1989 Kinh
Phù Mỹ, Bình 

Định

Thôn Vĩnh Phú, Suối 
Tân, Cam Lâm, 

Khánh Hòa

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Tài chính 
doanh 
nghiệp

27 Đặng Thị Thanh Huyền 13/07/1991 Kinh
Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh

48A Trương Hán 
Siêu, Phước Long, 
Nha Trang, Khánh 

Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

28 Hà Thị Huyền 22/03/1988 Kinh
Hương Khê, Hà 

Tĩnh

B8 T8 B2 Chung cư 
Hoàng Quân, Vĩnh 
Hòa, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Cao 
Đẳng

Kế toán
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29 Trần Thị Thu Huyền 20/10/1980 Kinh
Thanh Lĩnh, 

Thanh Chương, 
Nghệ An

56/1 Phan Thị Niên, 
Vĩnh Hòa, Nha 

Trang, Khánh Hòa

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán 
doanh 
nghiệp

30 Đoàn Thị Thu Hương 12/12/1977 Kinh
An Bình, Kiến 
Xương, Thái 

Bình.

24 Nguyễn Xiển, 
Vĩnh Ngọc, Nha 

Trang, Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán 
doanh 
nghiệp

31 Phạm Thị Giáng Hương 08/05/1990 Kinh
Mộ Đức, Quảng 

Ngãi

16/12 Tổ 3 Thôn Phú 
Bình, Vĩnh Thạnh, 
Nha Trang, Khánh 

Hòa.

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

32 Cao Thị Lam 06/10/1992 Kinh
Diễn Thọ, Diễn 
Châu, Nghệ An

Tổ 4, Hòa Tây, Vĩnh 
Hoà, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Cao 
Đẳng

Tài chính - 
 Ngân hàng

33 Nguyễn Thị Thanh Mai 26/10/1991 Kinh
Đan Phượng, 

Đan Phượng, Hà 
Nội

582 (số mới) Lê 
Hồng Phong, Phước 

Hải, Nha Trang, 
Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

34 Lê Thị Diệu Nhi 28/11/1989 Kinh
Thạch Ngọc, 
Thạch Hà, Hà 

Tĩnh

STH46A.15 Đường 
số 5A, KĐT Hà 

Quang II, Phước Hải, 
Nha Trang, Khánh 

Hòa

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

35 Lê Thị Oanh 05/04/1991 Kinh
Hương Khê, Hà 

Tĩnh

Phước Trung, Phước 
Đồng, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

36 Nguyễn Thị Oanh 09/05/1994 Kinh
Quỳnh Lưu, 

Nghệ An

56/30 Dã Tượng, 
Phước Long, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

37 Nguyễn Thị Bảo Oanh 04/09/1998 Kinh
Phước Hoà, Nha 

Trang, Khánh 
Hòa

14 Cửu Long, Phước 
Hòa, Nha Trang

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán 
doanh 
nghiệp

38 Hà Thị Minh Phương 10/06/1986 Kinh
TP. Vinh, Nghệ 

An

3/14 Nguyễn Lộ 
Trạch- Vĩnh Nguyên- 

Nha Trang, Khánh 
Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Tài chính 
kế toán
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39 Huỳnh Thị Cẩm Phương 04/12/1983 Kinh
Vĩnh Hiệp, Nha 
Trang, Khánh 

Hoà

Tổ 16 Vĩnh Điềm 
Thượng, Vĩnh Hiệp, 
Nha Trang, Khánh 

Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán 
doanh 
nghiệp

40 Mai Uyên Phương 18/03/1994 Kinh
Xuân Trường, 

Nam Định

6/7 Châu Văn Liêm, 
Phước Long, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Tài chính 
công

41 Nguyễn Thị Phương 08/08/1979 Kinh
Thạch Hà, Hà 

Tĩnh

17/1 Lương Thế 
Vinh, Phước Long, 
Nha Trang, Khánh 

Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

42 Nguyễn Thị Chi Phương 18/09/1988 Kinh
Diên Sơn, Diên 
Khánh, Khánh 

Hòa

543/9 Lương Định 
Của, Thôn Xuân Lạc 
2, Vĩnh Ngọc, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Tài chính 
ngân hàng

43 Nguyễn Hồng Quân 08/04/1995 Kinh
Quỳnh Hưng, 

Quỳnh Phụ, Thái 
Bình

01 Hoàng Trinh, 
Vĩnh Hải, Nha Trang, 

Khánh Hòa

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Tài chính - 
 Ngân hàng

44 Nguyễn Hồ Tố Quyên 07/08/1971 Kinh TP. Hồ Chí Minh
Tổ 9 Vĩnh Châu, 
Vĩnh Hiệp, Nha 

Trang, Khánh Hòa

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

45 Nguyễn Thị Tâm 28/07/1983 Kinh
Phú Xuyên, Hà 

Nội

43/2 Lương Thế 
VinhPhước Long, 
Nha Trang, Khánh 

Hòa

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

46 Nguyễn Trương Thiên Thanh 25/01/1985 Kinh
Nha Trang, 
Khánh Hòa

35 Mạc Đỉnh Chi, 
Phước Tiến, Nha 
Trang, Khánh Hòa

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

47 Huỳnh Thị Thu Thảo 25/11/1989 Kinh
Vạn Lương, Vạn 
Ninh, Khánh Hòa

01 Hoàng Trinh, 
Vĩnh Hải, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Tài Chính

48 Nguyễn Thị Thu 08/09/1981 Kinh
Hoằng Hóa, 
Thanh Hóa

NV14-08 đường 31 
Khu đô thị Phước 
Long, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán
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49 Nguyễn Thị Hải Thuỳ 03/04/1987 Kinh
Nam Đàn - Nghệ 

An

Căn 1103A NOXH1, 
VCN Phước Long, 
Phước Long, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

50 Hồ Thị Thuỷ 19/05/1991 Kinh
Quỳnh Nghĩa, 
Quỳnh Lưu, 

Nghệ An

Lô 03 TĐC04, đường 
số 4, Phước Long, 
Nha Trang, Khánh 

Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế Toán 
doanh 
Nghiệp

51 Huỳnh Kiều Anh Thư 17/02/1996 Kinh
Vạn Ninh, 
Khánh Hòa

274 Quốc Tuấn, 
Phước Tân, Nha 

Trang, Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Cao 
Đẳng

Kế toán

52 Hồ Thị Thương 04/05/1984 Kinh
Cẩm Nhượng, 

Cẩm Xuyên, Hà 
Tĩnh

516 CT2- Khu đô thị 
Vĩnh Điềm Trung, 

Vĩnh Hiệp, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

53 Hồ Thị Thanh Toàn 24/01/1990 Kinh
Hải Thái, Gio 

Linh, Quảng Trị

78 Phòng Không, 
Phước Long, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Tài chính - 
 Ngân hàng

54 Nguyễn Thanh Trang 10/11/1991 Kinh
Uất Lâm, Hoà 

Hiệp Bắc, Đông 
Hoà, Phú Yên

17/9B Hòn Chồng, 
Vĩnh Phước, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán 
tổng hợp

55 Phạm Thị Thanh Trang 13/08/1988 Kinh
Bình Giang, Hải 

Dương

Lô LK04/24 KĐT 
Nam Vĩnh Hải, Vĩnh 

Hải, Nha Trang, 
Khánh Hòa

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán 
tài chính 

doanh 
nghiệp

56 Phan Nguyễn Huyền Trang 05/08/1993 Kinh
Ngọc Hiệp, Nha 
Trang, Khánh 

Hoà

300 Hương Lộ Ngọc 
Hiệp, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

57 Nguyễn Thụy Ngọc Tranh 15/04/1982 Kinh
Diên Sơn, Diên 
Khánh, Khánh 

Hòa

324/7/2 Lê Hồng 
Phong, Phước Hải, 
Nha Trang, Khánh 

Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán
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58 Nguyễn Lê Bảo Trâm 04/12/1980 Kinh
Nha Trang, 
Khánh Hòa

41/5/1 Phan Đình 
Giót, Phương Sài, 

Nha Trang

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán 
tài chính 

doanh 
nghiệp 

thương mại

59 Nguyễn Thị Bảo Trân 01/04/1985 Kinh
Vạn Phước, Vạn 
Ninh, Khánh Hoà

229 Đường 2/4, Vĩnh 
Hoà, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán 
tài chính

60 Võ Lê Thanh Trúc 31/07/1988 Kinh
Tây Sơn, Bình 

Định

134 Quốc Tuấn, 
Đường số 2, Phước 

Tân, Nha Trang, 
Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Tài chính 
Kế toán

61 Nguyễn Thị Bích Tuyền 30/08/1991 Kinh Tuy An, Phú Yên
47/7 Lương Văn Can, 
Vĩnh Hải,Nha Trang, 

Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

62 Phạm Thị Thu Tuyền 15/11/1982 Kinh
An Nghiệp, Tuy 

An, Phú Yên

257C Đường 2/4, 
Vĩnh Phước, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

63 Nguyễn Đình Hà Vi 20/02/1990 Kinh Hà Nội
11 Châu Văn Liêm, 
Phước Long, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

64 Lương Thái Vĩnh 10/10/1989 Kinh
Vinh Mỹ, Phú 

Lộc, Thừa Thiên 
Huế

77/23 Nguyễn Chích, 
Vĩnh Hòa, Nha 

Trang, Khánh Hòa

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

65 Lương Thảo Vy 12/12/1992 Kinh
Phú Lộc, Thừa 

Thiên Huế

Căn 4.16 chung cư 
An Thịnh, Vĩnh Hải, 
Nha Trang, Khánh 

Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

66 Trần Hà Vy 12/02/2001 Kinh
Duyên Hưng, 

Nam Lợi, Nam 
Trực, Nam Định

39/10 Cầu Bè, Thôn 
Phú Vinh, Vĩnh 

Thạnh, Nha Trang, 
Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán

67 Lê Thị Hồng Yến 05/06/1971 Kinh
Diên Lạc, Diên 
Khánh, Khánh 

Hoà

59 Nguyễn Hữu 
Huân, Tân Lập, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán
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Ngày, tháng, năm sinh

Trình 
 độ

68 Nguyễn Thị Yến 05/08/1993 Kinh
Vĩnh Linh, 
Quảng Trị

35 Ba Tơ, Vĩnh 
Nguyên, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán 
doanh 
nghiệp

69 Nguyễn Thị Hải Yến 09/10/1989 Kinh
Thạch Hà, Hà 

Tĩnh

206/13 Dã Tượng, 
Vĩnh Nguyên, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Kế toán 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán- 
Kiểm toán

70 Vũ Thị Ngọc Bích 17/03/1979 Kinh
Hoạt Giang, Hà 
Trung, Thanh 

Hóa

209 Nguyễn Thị 
Định, phường Phước 

Long, Nha Trang

Văn thư 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Công nghệ 
thực phẩm

Chứng chỉ 
nghiệp vụ 

văn thư - Lưu 
trữ

71 Nguyễn Thị Doan 03/04/1970 Kinh Hà Nội
31 Sử Hy Nhan , 
Vĩnh Hoà, Nha 

Trang, Khánh Hoà

Văn thư 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Kế toán
Chứng chỉ 
Văn thư 

trường học

72 Phạm Thị Hồng Gấm 07/12/1988 Kinh
Tây Vinh, Tây 
Sơn, Bình Định

17/100 Hoàng Diệu, 
Vĩnh Nguyên, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Văn thư 
viên trung 

cấp

Trung 
học

Văn thư

73 Nguyễn Minh Giang 08/11/1991 Kinh Khánh Hòa
272 Thống Nhất, 
Phương Sơn, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Văn thư 
viên trung 

cấp

Trung 
cấp

Văn thư - 
Lưu trữ

74 Lê Thị Mỹ Hạnh 23/03/1987 Kinh
Sông Cầu, Phú 

Yên

26/5 Cao Bá Quát, 
Phước Tân, Nha 

Trang, Khánh Hòa

Văn thư 
viên trung 

cấp

Trung 
học

Văn thư 
lưu trữ

75 Trần Thị Lệ Hằng 30/12/1975 Kinh
Nghi Lộc, Nghệ 

An

Số 1 Đông Khê, Vĩnh 
Nguyên, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Văn thư 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Nuôi 
trồng 

Thuỷ sản

Chứng chỉ 
Văn thư 

trường học

76 Bùi Thanh Hương 01/05/1975 Kinh Vĩnh Phúc
Khu ACC Ngô Văn 
Sở, Vĩnh Hoà, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Văn thư 
viên trung 

cấp

Trung 
học

Văn thư
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77 Nguyễn Thị Mỹ Hương 16/08/1975 Kinh
 Can Lộc, Hà 

Tĩnh

Số 99/22 Trường 
Sơn, Vĩnh Trường, 
Nha Trang, Khánh 

Hoà

Văn thư 
viên trung 

cấp

Trung 
cấp

Văn thư

78 Dương Bảo Khanh 21/09/1994 Kinh Thừa Thiên Huế
10 Cổ Loa, Phước 
Tân, Nha Trang, 

Khánh Hòa

Văn thư 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Ngôn ngữ 
Anh

Chứng chỉ 
nghiệp vụ 

văn thư - lưu 
trữ

79 Nguyễn Khánh Linh 27/9/1993 Kinh
Diễn Thành, 
Diễn Châu, 

Nghệ An

Tổ 10, Vĩnh Châu, 
Vĩnh Hiệp, TP. Nha 
Trang, Khánh Hoà

Văn thư 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Văn thư - 
Lưu trữ

80 Trần Ngọc Mai 06/07/1987 Kinh
Trường Giang, 

Nông Cống, 
Thanh Hóa

Lam Sơn, Cam Thành 
Bắc, Cam Lâm, 

Khánh Hoà

Văn thư 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Tin học
Chứng chỉ 
nghiệp vụ 

văn thư

81 Trần Thị Quang Nam 12/10/1970 Kinh
Hoài Nhơn, 
Bình Định

A4.1 Chung cư Phan 
Bội Châu, Xương 
Huân, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Văn thư 
viên trung 

cấp

Trung 
cấp

Kế toán 
tổng hợp

Chứng chỉ 
Văn thư 

trường học

82 Ngô Thị Hồng Thắm 25/04/1996 Kinh
Vạn Thạnh, Vạn 
Ninh, Khánh Hoà

121/9/42 Võ Thị Sáu, 
Vĩnh Trường, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Văn thư 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Sư phạm 
Lịch sử - 

Địa lý

Chứng chỉ 
nghiệp vụ 

văn thư - Lưu 
trữ

83 Phan Xuân Thơ 04/07/1987 Kinh Bình Định
39/12 Âu cơ, Phước 

Tân, Nha Trang, 
Khánh Hoà

Văn thư 
viên trung 

cấp

Trung 
học

Văn thư

84 Đặng Thị Lệ Thu 05/10/1995 Kinh
Long Xá, Hưng 
Nguyên, Nghệ 

An

Ngõ A2/9 Vũ Ngọc 
Nhạ, Tổ 20, Thôn 
Hòn Nghê 2, Vĩnh 
Ngọc, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Văn thư 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Quản trị 
văn phòng

Chứng chỉ 
văn thư lưu 
trữ, hành 
chính văn 

phòng

85 Lê Thị Bích Thuận 31/08/1992 Kinh
Nha Trang, 
Khánh Hòa

Thôn Võ Cạnh, Vĩnh 
Trung, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Văn thư 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Quản trị 
văn phòng- 

 Lưu trữ
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86 Nguyễn Thị Duyên 22/9/1978 Kinh
Tiên Dương, 

Đông Anh, Hà 
Nội

B0106 Chung cư 
Bình Phú 2, Vĩnh 
Hoà, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Trung 
cấp

Thông tin - 
 Thư viện

87 Phan Thị Giang 03/09/1982 Kinh Nghệ An

326/68b Lê Hồng 
Phong, Phước Long, 
Nha Trang, Khánh 

Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Khoa học 
thư viện

Ưu 
tiên 2

88 Nguyễn Thị Thu Hà 09/01/1984 Kinh
Yên Mô, Ninh 

Bình

64/13 Nguyễn 
Khuyến, Tổ 16 Tây 
Nam, Vĩnh Hải, Nha 

Trang, Khánh Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Khoa học 
thư viện

89 Chu Thị Hảo 09/03/1983 Kinh
Yên Thành, 

Nghệ An

6/4/12 Đề Pô, Phước 
Tân, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Khoa học 
thư viện

90 Trịnh Thị Hằng 06/04/1982 Kinh
Vĩnh Hùng, 
Vĩnh Lộc, 
Thanh Hoá

P6A13 Khu tập thể 
Bình Khê, Phước 
Tân, Nha Trang,  

Khánh Hòa

Thư viện 
viên trung 

cấp

Trung 
cấp

Thư viện - 
Thiết bị 

trường học

91 Hồ Thị Diệu Hiền 14/11/1984 Kinh
 Đồng Xuân, 

Phú Yên

131/68/24 đường 2/4 - 
 Vạn Thắng, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Khoa học 
thư viện

92 Lương Thị Hoa 10/06/1983 Kinh
Ngọc Lĩnh, Nghi 
Sơn, Thanh Hoá

458/25 đường 2/4, 
Vĩnh Hải, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Trung 
cấp

Thông tin - 
 Thư viện

93 Nguyễn Thị Mỹ Hoàng 20/01/1984 Kinh
Ninh Hòa, 
Khánh Hòa

22/6 A Nguyễn Thái 
Học, Vạn Thạnh, Nha 

Trang, Khánh Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Khoa học 
thư viện

10



Nam Nữ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12

Chuyên 
ngành 
đào tạo

Ghi chú
Diện 
ưu 
tiên

Chứng chỉ 
bồi dưỡng

Số
TT

2

Vị trí dự 
tuyển

Chổ ở hiện nay
(để báo tin)

Quê quán
Dân 
tộc

Họ và tên thí sinh
Ngày, tháng, năm sinh

Trình 
 độ

94 Trần Thị Quang Hoàng 25/10/1078 Kinh
Nha Trang, 
Khánh Hoà

46/16 Tân An - 
Phước Hải, Nha 

Trang, Khánh Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Khoa học 
thư viện

95 Phạm Thị Hồng 13/06/1983 Kinh
Nga Sơn, Thanh 

Hoá

60 khu TTZ753, Tổ 1 
Hoà Tây, Vĩnh Hoà, 

Nha Trang

Thư viện 
viên trung 

cấp

Trung 
cấp

Thông tin - 
 Thư viện

96 Lê Thị Thu Huyền 22/07/1986 Kinh
Mỹ Lộc, Can 
Lộc, Hà Tĩnh

96/92 Lương Định 
Của, phường Ngọc 
Hiệp, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Khoa học 
thư viện

97 Lê Thị Hường 25/05/1984 Kinh
Đồng Lợi, Triệu 
Sơn, Thanh Hoá

404/17/19 Lê Hồng 
Phong, Phước Long, 
Nha Trang, Khánh 

Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Khoa học 
thư viện

98 Đỗ Chí Kiên 01/01/1977 Kinh
Đức Phổ, Quảng 

Ngãi

514 Lê Hồng Phong, 
Phước Hải, Nha 

Trang, Khánh Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Trung 
cấp

Thư viện
Ưu 

tiên 2

99 Phạm Thị Thuý Lan 13/09/1984 Kinh
Quang Trung, 

Phú Xuyên, Hà 
Nội

9/1 Lư Giang, Phước 
Thuỷ, Phước Đồng, 
Nha Trang, Khánh 

Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Khoa học 
thư viện

100 Lê Thị Kim Liên 13/01/1979 Kinh
Ninh Hải, Ninh 
Hoà, Khánh Hoà

Hẻm 10/4 Phan Đình 
Giót, Phương Sài, 
Nha Trang, Khánh 

Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Trung 
học

Thư viện

101 Trần Thị Bích Liểu 25/12/1993 Kinh
Tây Hòa, Phú 

Yên

1/12 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 8, 
Tuy Hòa, Phú Yên

Thư viện 
viên trung 

cấp

Đại 
học

Thông tin - 
 Thư viện

102 Lê Thị Loan 30/05/1984 Kinh Thanh Hóa

Chúng cư PH 11 Võ 
Thị Sáu, Vĩnh 

Trường, Nha Trang 
Khánh Hòa

Thư viện 
viên trung 

cấp

Cao 
Đẳng

Khoa học 
thư viện
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103 Trịnh Thị Loan 13/04/1983 Kinh
Vĩnh Hùng, 
Vĩnh Lộc, 
Thanh Hoá

211 Lê Hồng Phong, 
Phước Tân, Nha 

Trang, Khánh Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Khoa học 
thư viện

Ưu 
tiên 2

104 Chu Thị Lương 16/01/1981 Kinh
Quỳnh Diễn, 
Quỳnh Lưu, 

Nghệ An

Lô số NV22-11 
Phước Long, Nha 
Trang, Khánh Hòa

Thư viện 
viên trung 

cấp

Trung 
cấp

Thư viện

105 Lê Thị Khánh Ly 13/10/1974 Kinh Thừa Thiên Huế
14 đường số 3B-Vĩnh 

Hải, Nha Trang, 
Khánh Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Khoa học 
thư viện

106 Nguyễn Hoàng Hạnh Ngân 01/01/1985 Kinh Hà Nam
Thôn Phước Lợi, 
Phước Đồng, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Khoa học 
thư viện

107 Phạm Kim Ngân 02/05/1984 Kinh
Kiến Xương, 

Thái Bình

208 Điện Biên Phủ, 
Vĩnh Hoà, Nha 

Trang,  Khánh Hòa

Thư viện 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Khoa học 
thư viện

108 Đổng Thị Nguyệt 19/01/1990 Kinh
Nghi Sơn, 
Thanh Hoá

Thôn Phước Sơn,  
Phước Đồng, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Khoa học 
thư viện

109 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 08/09/1977 Kinh
Tây Sơn, Bình 

Định

61/31 Hùng Vương, 
Lộc Thọ,  Nha Trang, 

Khánh Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Trung 
cấp

Thư viện-
Thiết bị 

trường học

110 Nguyễn Thị Trinh Nữ 03/02/1989 Kinh
Triệu Phong,  

Quảng Trị

Tổ 17, Thôn Xuân 
Ngọc, Vĩnh Ngọc, 
Nha Trang,  Khánh 

Hòa

Thư viện 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Thư viện - 
Thông tin
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111 Võ Nhật Oanh 16/03/1982 Kinh
Diên Khánh 
Khánh Hòa

296/2/12/110 Lương 
Định Của, Vĩnh 

Ngọc, Nha Trang, 
Khánh Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Trung 
cấp

Thông tin - 
 Thư viện

112 Võ Thị Kim Oanh 17/03/1981 Kinh Bình Định
71/8/1 Liên Hoa, 
Vĩnh Ngọc, Nha 

Trang, Khánh Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Khoa học 
thư viện

113 Đào Thị Thu Phương 13/04/1984 Kinh
Yên Thành, 

Nghệ An

Phước Thượng, 
Phước Đồng, Nha 
Trang,  Khánh Hòa

Thư viện 
viên trung 

cấp

Trung 
học

Thư viện

114 Lê Thị Hoài Tâm 25/06/1984 Kinh
Diên Khánh 
Khánh Hòa

1288/16 đường 2/4, 
Vạn Thắng, Nha 

Trang, Khánh Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Trung 
cấp

Thông tin - 
 thư viện

115 Nguyễn Thị Tâm 13/01/1993 Kinh Khánh Hòa
Thôn Văn Đăng 2, xã 

Vĩnh Lương, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Trung 
cấp

Hành 
chính Văn 

phòng

Chứng chỉ 
Thư viện

116 Nguyễn Thị Thu Thảo 07/03/1985 Kinh
Nghị Lộc, Nghệ 

An

8/1 Ngô Đến, Vĩnh 
Phước, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Trung 
cấp

Kế toán
Chứng chỉ 
Thư viện

117 Nguyễn Thị Thu Thủy 26/02/1984 Kinh

Thôn 3, Diên 
Phú, Diên 

Khánh, Khánh 
Hoà

Thôn 3, Diên Phú, 
Diên Khánh, Khánh 

Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Trung 
học

Thông tin- 
Thư viện

118 Võ Thị Thu Thủy 07/03/1983 Kinh
Vĩnh Hải, Nha 

Trang

48/15 Nguyễn 
Khuyến,Vĩnh Hải, 
Nha Trang, Khánh 

Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Trung 
cấp

Thông tin - 
 Thư viện
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119 Trần Thị Thuỳ Trang 23/09/1980 Kinh
Bồng Sơn, Hoài 
Nhơn, Bình Định

19 Khu B, Số 02 Lê 
Hồng Phong, Phước 

Hải, Nha Trang, 
Khánh Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Trung 
cấp

Thư viện
Ưu 

tiên 2

120 Ngô Thị Ngọc Trâm 01/11/1982 Kinh
Ninh Xuân, 
Ninh Hoà, 
Khánh Hoà

16 Bắc Sơn, Vĩnh 
Hải, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Trung 
cấp

Thông tin - 
 Thư viện

121 Trần Thị Thuỳ Trâm 04/10/1982 Kinh
Bồng Sơn, Hoài 
Nhơn, Bình Định

19 Khu B, Số 02 Lê 
Hồng Phong, Phước 

Hải, Nha Trang, 
Khánh Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Trung 
cấp

Thông tin - 
 Thư viện

Ưu 
tiên 2

122 Lê Thị Vân 25/08/1983 Kinh
Triệu sơn, 
Thanh Hóa

4/30 Trường Sơn, 
Vĩnh Trường, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Thư viện 
viên trung 

cấp

Cao 
đẳng

Khoa học 
thư viện

123 Lương Thị Thái Vinh 01/01/1984 Kinh Thừa Thiên Huế
14 tổ 17 Hòa Trung, 

Vĩnh Hòa, Nha 
Trang, Khánh Hòa

Thư viện 
viên trung 

cấp

Trung 
cấp

Thông tin - 
 Thư viện

124 Phạm Thị Xuân An 23/01/1992 Kinh
Hương Sơn, Hà 

Tĩnh

32 Phòng Không, 
Phước Long, Nha 
Trang, Khánh Hòa

Nhân viên 
thiết bị, thí 

nghiệm

Cao 
Đẳng

Công nghệ 
thiết bị 

trường học

125 Nguyễn Thị Kim Lanh 15/12/1989 Kinh
Xuân Hoà, Ninh 

Phụng, Ninh 
Hoà, Khánh Hoà

69 Nguyễn Trãi, 
Phước Tiến, Nha 
Trang, Khánh Hoà

Nhân viên 
thiết bị, thí 

nghiệm

Cao 
Đẳng

Công nghệ 
thiết bị 

trường học

126 Đinh Khắc Nhâm 01/03/1992 Kinh
Sơn Châu, 

Hương Sơn, Hà 
Tĩnh

Số 6,D3, Vĩnh Hòa, 
Nha Trang, Khánh 

Hoà

Nhân viên 
thiết bị, thí 

nghiệm

Đại 
học

Sư phạm 
hóa học

Ưu 
tiên 1
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127 Nguyễn Thị Sửu 06/10/1986 Kinh

Nam Bình 2, 
Hòa Xuân Tây, 
Đông Hòa, Phú 

Yên

Số 7, Hẻm 4 Lê Nghị, 
Vĩnh Hòa, Thành Phố 

Nha Trang

Nhân viên 
thiết bị, thí 

nghiệm

Đại 
học

Hóa học

Trung cấp 
Thư viện- 
Thiết bị 

trường học

128 Đỗ Thiện Thái 19/03/1991 Kinh
Kiến Xương, 

Thái Bình

2/34 Ngô Đến, Vĩnh 
Phước, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Nhân viên 
thiết bị, thí 

nghiệm

Cao 
Đẳng

Công nghệ 
thiết bị 

trường học

129 Nguyễn Xuân Thành 01/04/1969 Kinh
Vĩnh Trường, 

Nha Trang

90 Võ Thị Sáu, Vĩnh 
Trường, Nha Trang, 

Khánh Hoà

Nhân viên 
thiết bị, thí 

nghiệm

Cao 
Đẳng

Lý - Kỹ 
thuật 
Công 
nghiệp

130 Trần Thị Thuỳ Trang 27/08/1994 Kinh
Ninh Quang, 
Ninh hoà , 
Khánh hoà

84, đường 51 khu đô 
thị Mỹ Gia, Nha 

Trang, Khánh Hoà

Nhân viên 
thiết bị, thí 

nghiệm

Cao 
Đẳng

Sư phạm 
hoá học

TỔNG CỘNG DANH SÁCH : 130 thí sinh
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